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Với Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

- Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Bùi Tư Duy 

- Các Hội thẩm nhân dân:  

Ông Đào Xuân Hải; 

Ông Trần Văn Thiện.   

- Thư ký phiên toà: Bà Dương Thị Hương - Thư ký Toà án nhân dân huyện T, 

tỉnh Bắc Giang. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện T tham gia phiên toà: ông Giáp Văn 

Hùng - Kiểm sát viên. 

Ngày 03 tháng 11 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện T, tỉnh Bắc 

Giang xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 86/2020/TLST-HS ngày 13 tháng 10 

năm 2020, theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 2053/2020/QĐXXST-HS, ngày 22 

tháng 10 năm 2020, đối với bị cáo: 

Họ và tên: Đỗ Quang T, sinh năm 1995;        Giới tính: Nam 

Tên gọi khác: Không 

Nơi ĐKHKTT và chỗ ở: Tổ dân phố Ch, thị trấn Nh, huyện T, tỉnh Bắc Giang. 

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Làm 

ruộng; Chức vụ: Không; Trình độ học vấn: 9/12; Họ và tên cha: Đỗ Quốc Kh, sinh 

năm 1969, Họ và tên mẹ: Nguyễn Thị H, sinh năm 1971, Đều cư trú tổ dân phố Ch, 

thị trấn Nh, huyện T, tỉnh Bắc Giang; vợ: Pham Thị Ng, sinh năm 1999, cư trú tổ dân 

phố Ch, thị trấn Nh, huyện T, tỉnh Bắc Giang; Con: bị cáo có 01 con sinh năm 2019; 

Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo không bị tạm giữ, tạm giam. Hiện đang áp dụng biện 

pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú. (có mặt tại phiên tòa). 

Bị hại: Anh Lương Văn M, sinh năm 1990. (có mặt). 

Nơi cư trú: Tổ dân phố C, thị trấn Nhac Nam, huyện T, tỉnh Bắc Giang. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

Anh Lương Ngọc S, sinh năm 1992. (Có mặt). 

Nơi cư trú: Tổ dân phố C, thị trấn Nh Nam, huyện T, tỉnh Bắc Giang. 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 22 giờ ngày 11/5/2020 Đỗ Quang T, sinh năm 1995, nơi cư trú: tổ dân 

phố Ch, thị trấn Nh, huyện T, tỉnh Bắc Giang; Lương Ngọc S, sinh năm 1992, nơi cư 

trú: tổ dân phố C, thị trấn Nh, huyện T, tỉnh Bắc Giang và Nguyễn Văn Th, sinh năm 

1995, nơi cư trú: tổ dân phố Ch, thị trấn Nh, huyện T, tỉnh Bắc Giang đang ngồi uống 

bia tại quán bia K ở tổ dân phố C, thị trấn Nh, huyện T thì anh S nhận được điện 

thoại của anh Lương Văn M, sinh năm 1990, nơi cư trú: tổ dân phố C, thị trấn Nh, 

huyện T, tỉnh Bắc Giang bảo S đến quán bia đầu cầu Tr, thị trấn Nh uống bia. Khi S 

đến thì gặp M và anh Lương Ngọc Q, sinh năm 1985, ở cùng địa chỉ với M (Q là anh 

con nhà bác ruột của S và M). Tại đây, S và M nói chuyện xảy ra buổi chiều S đã 

chửi ông Th1 (Th1 là chú ruột của M). S đã xin lỗi M, sau đó S quay về quán bia K 

tiếp tục uống bia cùng T và Th. Đến khoảng 22 giờ 30 phút Q và M đến quán bia nhà 

K uống bia. Thấy M và Q đến uống bia thì S, Th, T sang giao lưu uống bia cùng. M 

gọi bạn là Hoàng Quốc Th2, sinh năm 1993, nơi cư trú: phố T, thị trấn Nh đến uống 

bia cùng. Mọi người uống bia đến gần 00 giờ ngày 12/5/2020 thì vợ M là Nguyễn 

Thị S1 - sinh năm 1998 đến gọi M về nhưng M không về nên chị S1 đã gọi điện thoại 

cho anh Trần Quốc Â, sinh năm 1984, là hàng xóm và cùng địa chỉ với M đến đưa M 

về. Lúc này S và M đã to tiếng với nhau và cả hai định cầm cốc bia ném nhau thì 

được Q, T, Th, Th2 can ngăn. Sau đó, S và T đi về nhà S ngủ. Đến khoảng 01 giờ 

ngày 12/5/2020, Â, Q, Th2, S1 cùng với M về nhà. Khi M đi đến cửa nhà S thì M có 

hành động dùng tay đập vào cửa xếp nhà S và nói “S ơi tiền nhiều để làm gì”. Thấy 

vậy, Â chạy đến kéo M đi về. Lúc này, ông Lương Ngọc A, sinh năm 1976 là bố của 

S thấy có người đập cửa đã dậy và sang phòng ngủ của S gọi bảo S “có người phá 

cửa, phá xe nhà mình hay sao ý”. Sau đó, ông A cầm đèn pin xuống tầng một mở 

khoá cửa. Đỗ Quang T đang ngủ cùng phòng với S thấy S chạy xuống T cũng chạy 

theo, T thấy S cầm đoạn ống nhựa (ống nhiệt dài khoảng 50cm) ở góc cửa nhà và mở 

cửa xếp chạy ra, T chạy vào bếp cầm một con dao chuôi bằng gỗ, lưỡi sắc, một đầu 

nhọn chạy theo S. Lúc này, Â kéo M về cách nhà S khoảng 20m, thấy S mở cửa chạy 

ra thì M chạy quay lại lao về phía S. Thấy vậy, S tiến đến dùng ống nhựa đập vào 

lưng, tay M, còn M dùng chân tay đấm vào vùng mặt của S. T chạy ra đến nơi thấy S 

và M đang xô xát đánh nhau nên đã dùng dao mang theo chém nhiều nhát về phía M, 

trúng vào vai trái và sườn phải, mặt sau bắp tay phải của M. Thấy T dùng dao chém 

M nên anh Â, Q và mọi người vào can ngăn và đưa M đến Trạm y tế thị trấn Nh để 

sơ cứu, sau đó chuyển đến Trung tâm y tế huyện T và Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc 

Giang để cấp cứu và điều trị từ ngày 12/5/2020 đến ngày 18/5/2020 thì ra viện. 
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Ngày 21/5/2020, anh Lương Văn M làm đơn yêu cầu Cơ quan điều tra Công 

an huyện T khởi tố đối với Đỗ Quang T, Lương Ngọc S.  

Sau khi xô sát xảy ra, Công an thị trấn Nh tiến hành lập biên bản tạm giữ: 01 

đoạn ống nhựa (ống nhiệt) màu trắng sọc do anh Lương Ngọc S tự nguyện giao nộp 

và 01(một) con dao dài 50 cm, chuôi gỗ bọc đồng dài 12 cm dao lưỡi sắc, đầu nhọn 

do bà Đỗ Thị A (mẹ của S) giao nộp.  

Cùng ngày 12/5/2020 anh Phạm Sơn T2, sinh năm 1985 ở tổ dân phố C, thị 

trấn Nh, huyện T giao nộp cho Cơ quan điều tra 01 đĩa quang lưu trữ dữ liệu hình ảnh 

camera ghi lại quá trình xảy ra xô sát sáng ngày 12/5/2020.  

Ngày 01/6/2020, Cơ quan điều tra đã tiến hành kiểm tra dữ liệu điện tử 01 

chiếc đĩa quang do anh T2 giao nộp. Kết quả: T khẳng định đó là hình ảnh T dùng 

dao chém gây thương tích cho anh M.  

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang xác định anh Lương Văn M khi nhập viện 

có các thương tích được chuẩn đoán: Đa vết thương do bị chém.  

Tại Bản kết luận giám định số: 9441/20/TgT, ngày 01 tháng 6 năm 2020 của 

Trung tâm pháp y - Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang kết luận anh Lương Văn M 

như sau: 

1. Dấu hiệu chính qua giám định: 

- Thương tích vết thương đã khâu thành ngực phải: 2%. 

- Thương tích vết thương đã khâu bả vai trái: 2%. 

- Thương tích vết thương đã khâu mặt sau cánh tay phải: 1%. 

2. Kết luận: Căn cứ bảng tỷ lệ tổn thương cơ thể ban hành kèm theo Thông tư 

số 22/2019/TT-BYT ngày 28/8/2019 của bộ Y tế, tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương 

tích gây nên hiện tại là: 5% (Năm phần trăm). 

3. Kết luận khác: 

- Vật, cơ chế, chiều hướng, lực gây thương tích: Các thương tích do vật sắc 

gây nên, không xác định được chiều hướng gây thương tích, lực tác động không 

mạnh. 

- Trong giám định pháp y không sử dụng thuật ngữ “cố tật” mà chỉ xác định tỷ 

lệ phần trăm tổn thương cơ thể do di chứng vết thương, chấn thương gây ra tại thời 

điểm giám định. 

- Giám định thương tích trong thông tư số: 22/2019/TT-BYT ngày 28/8/2019 

của Bộ Y tế không có mục đánh giá thẩm mỹ. 

- Không xác định được vật gửi giám định có phải là vật gây thương tích cho 

Lương Văn M không. 

- Con dao gửi giám định gây được thương tích cho Lương Văn M. 

- Đoạn ống nhựa gửi giám định không gây được thương tích cho Lương Văn 

M. 
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Ngày 28/8/2020, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện T tiến hành thực 

nghiệm điều tra cho Lương Ngọc S, Đỗ Quang T và Lương Quang M diễn lại hành vi 

xô xát ngày 12/5/2020 tại tổ dân phố C, thị trấn Nh, huyện T, tỉnh Bắc Giang. Kết 

quả: T cầm dao bằng tay phải chạy phía sau S, khi S và M đang giằng co với nhau T 

tay phải cầm dao giơ lên chém hai nhát vào vai trái và sườn phải của M làm M bị 

thương. Khoảng cách khi T chém M đứng cách nhau là 90 cm. T ở tư thế đứng thẳng 

tay phải cầm dao, M ở tư thế đứng cúi đầu về phía trước. 

Ngày 28/8/2020, Cơ quan CSĐT Công an huyện T cho T, S, M và ông A nhận 

dạng con dao gây thương tích. Kết quả: bị cáo T nhận ra được con dao mà T sử dụng 

chém anh M. 

Tại Bản cáo trạng số 75/CT-VKS ngày 13 tháng 10 năm 2020, của Viện kiểm 

sát nhân dân huyện T, tỉnh Bắc Giang đã truy tố các bị cáo Đỗ Quang T về tội “Cố ý 

gây thương tích” theo quy định tại điểm a, i khoản 1 Điều 134 Bộ luật hình sự;  

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát rút một phần quyết định truy tố đối với bị 

cáo về hành vi phạm tội có tính chất côn đồ theo điểm i khoản 1 Điều 134 Bộ luật 

hình sự. Đề nghị Hội đồng xét xử: 

 Căn cứ điểm a khoản 1 điều 134; điểm b, i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 

65 Bộ luật Hình sự đối với Đỗ Quang T: 

Xử phạt bị cáo từ 10 tháng đến 12 tháng tù. Nhưng cho hưởng án treo, thời 

gian thử thách từ 20 tháng đến 24 tháng. Giao bị cáo cho UBND thị trấn Nh, huyện 

T, tỉnh Bắc Giang giám sát giáo dục trong thời gian thử thách.  

Về trách nhiệm dân sự: Buộc bị cáo Đỗ Quang T bồi thường cho Lương Văn 

M số tiền là 10.000.000 đồng. 

Ngoài ra còn đề nghị xử lý về vật chứng, án phí. 

Tại phiên tòa, bị cáo Đỗ Quang T tự bào chữa: bị cáo nhất trí với bản cáo trạng 

và luận tội của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện T, tỉnh Bắc Giang, truy tố bị 

cáo về tội “Cố ý gây thương tích”. Bị cáo đề nghị HĐXX xem xét cho bị cáo được 

hưởng sự khoan hồng của pháp luật, cho bị cáo được hưởng án treo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện T, Điều 

tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện T, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy 

tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng 

hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo, người đại diện của bị hại, người có 

quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định 

của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, hành vi, quyết định tố 
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tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp 

pháp. 

[2] Về tội danh, ngày 12/5/2020, tại tổ dân phố C, thị trấn Nh, huyện T, tỉnh 

Bắc Giang; Đỗ Quang T - sinh năm 1995, nơi cư trú: tổ dân phố Ch, thị trấn Nh, 

huyện T, tỉnh Bắc Giang thực hiện hành vi dùng 01 con dao dài 50 cm, chuôi gỗ bọc 

đồng dài 12 cm dao lưỡi sắc, đầu nhọn chém gây thương tích cho anh Lương Văn M 

- sinh năm 1990, nơi cư trú: tổ dân phố C, thị trấn Nh, huyện T, tỉnh Bắc Giang. Hậu 

quả làm anh M bị tổn thương 05% sức khỏe. Trước khi xảy ra sự việc thì anh M là bị 

hại trong vụ án đã có hành động đập cửa nhà anh S, dẫn đến việc xô sát giữa anh S với 

minh. Khi đó T đang ngủ tại nhà anh S thấy anh S và M xô sát với nhau nên đã dùng 

dao gây thương tích cho anh M. Như vậy, sự việc xảy ra có lỗi một phần của người bị 

hại. Do đó đại diện Viên kiểm sát rút truy tố với hành vi côn đồ là phù hợp. Khi thực 

hiện hành vi phạm tội, bị cáo đã đủ tuổi, đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, bị cáo 

thực hiện hành vi với lỗi cố ý. Do đó, Viện kiểm sát truy tố bị cáo về tội “Cố ý gây 

thương tích” theo điểm a khản 1 Điều 134 Bộ luật Hình sự là đúng người, đúng tội. 

Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, làm tổn hại đến sức khỏe của 

người khác, gây mất an ninh, trật tự tại địa phương, bị quần chúng nhân dân lên án. 

Do đó, Hội đồng xét xử xét thấy cần phải có hình phạt nghiêm khắc đối với bị cáo để 

giáo dục riêng và phòng ngừa chung. 

 [3] Xét về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo:  

Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: bị cáo không có tình tiết tăng nặng 

trách nhiệm hình sự. 

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trong giai đoạn điều tra, truy tố và 

tại phiên tòa hôm nay bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đã nộp một 

khoản tiền tại Chi cục thi hành án để bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả, bị cáo 

phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, người bị hại cũng có lỗi. Do đó, 

cần cho bị cáo hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b, i, s 

khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. 

 [4] Đối với Lương Ngọc S có mâu thuẫn trong quá trình uống bia với anh M 

nhưng S và T đã về nhà ngủ. Khi anh M đến nhà đập cửa, ông A gọi S dậy xem có ai 

phá cửa, phá xe thì S đã dậy mở cửa và cầm theo 01 đoạn ống nhiệt. Do anh M thấy 

S nên quay lại, giữa S và anh M xảy ra xô xát đánh nhau, S dùng ống nhiệt vụt vào 

người anh M còn anh M dùng chân tay không đánh S. Việc S dùng ống nhiệt đánh 

anh M không để lại thương tích. Sự việc T lấy dao lao vào chém anh M, S không biết 

chỉ khi được mọi người can ngăn đưa M đi Bệnh viện thì S mới biết, trước đó S 

không bàn bạc, không nói gì với T về việc đánh anh M nên hành vi của S không 

thuộc trường hợp đồng phạm với bị cáo T. Ngày 16/9/2020 Trưởng công an huyện T 

quyết định xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền đối với Lương Ngọc 

S. Về hành vi xô sát đánh nhau với Lương Ngọc S của người bị hại Lương Văn M, 
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ngày 07/9/2020 Trưởng công an huyện T quyết định xử phạt vi phạm hành chính 

bằng hình thức phạt tiền đối với Lương Văn M (mức phạt 750.000 đồng). Hội đồng 

xét xử thấy là phù hợp. 

[5] Về vật chứng: Đối với 01 đoạn ống nhựa (ống nhiệt) mầu trắng sọc đỏ; 

01(một) con dao dài 50 cm, chuôi gỗ bọc đồng dài 12 cm dao lưỡi sắc, đầu nhọn là 

công cụ phương tiện gây thương tích cho anh M và giá trị tài sản không đáng kể nên 

tịch thu tiêu hủy. 

Về trách nhiệm dân sự:  trong giai đoạn truy tố bị cáo T tự nguyện nộp số tiền 

10.000.000 đồng tại Chi cục thi hành án để bồi thường thiệt hại cho anh M, anh M 

đồng ý chỉ nhận số tiền 10.000.000 đồng. Ngoài ra không có yêu cầu bồi thường 

khoản tiền nào khác. Tại phiên tòa anh M nhất trí với mức bồi thường trên, do đó cần 

buộc bị cáo phải bồi thường cho anh M số tiền 10.000.000 đồng.  

 [6] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí theo quy định tại điểm a, c khoản 1 

Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ 

Quốc Hội. 

 [7] Bị cáo, bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo 

bản án theo quy định tại Điều 331, 333 Bộ luật Tố tụng hình sự. 

 Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Tuyên bố  bị cáo Đỗ Quang T phạm tội “Cố ý gây thương tích” . 

Căn cứ điểm a khoản 1 điều 134; điểm b, i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 

48; Điều 65 Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Đỗ Quang T: 

Xử phạt bị cáo Đỗ Quang T 08 (tám) tháng tù. Nhưng cho bị cáo được hưởng án 

treo, thời gian thử thách là 16 (mười sáu) tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm 

03/11/2020. Giao bị cáo cho Uỷ ban nhân dân thị trấn Nh, huyện T, tỉnh Bắc Giang 

giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách.  

Trường hợp bị cáo vắng mặt nơi cư trú, thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo 

quy định tại Điều 92 Luật Thi hành án hình sự.  

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 

lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp 

hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. 

 Về vật chứng: Căn cứ khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự, khoản 2 Điều 106 Bộ 

luật Tố tụng hình sự; Điều 590 Bộ luật dân sự. 

Tịch thu tiêu hủy 01 đoạn ống nhựa (ống nhiệt) mầu trắng sọc đỏ; 01(một) con 

dao dài 50 cm, chuôi gỗ bọc đồng dài 12 cm dao lưỡi sắc, đầu nhọn. 

Về trách nhiệm dân sự: Buộc bị cáo Đỗ Văn T phải bồi thường thiệt hại cho 

anh Lương Văn M số tiền 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng). Xác nhận bị cáo đã 
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nộp số tiền 10.000.000 đồng theo biên lai thu tiền số AA/2010/006327 ngày 

25/9/2020 tại Chi cục thi hành án dân sự huyện T. 

Về án phí, quyền kháng cáo: Căn cứ Điều 331, 333 Bộ luật Tố tụng hình sự;  

điểm a, f, g khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của 

Ủy ban thường vụ Quốc Hội. 

Buộc bị cáo Đỗ Quang T phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi 

hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc 

bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a và Điều 9 Luật thi hành 

án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi 

hành án dân sự. 

Bị cáo, bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có mặt có quyền kháng 

cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận: 

- VKSND, THADS, Công an huyện; 

- TAND tỉnh Bắc Giang; 

- VKSND tỉnh Bắc Giang; 

- Bị cáo; 

- Lưu. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà 

 

 

 

                                  

 

Bùi Tư Duy 

  

 

 


